
 STT  Ngân Hàng  Tỷ lệ cho vay  Thời hạn vay  Lãi suất  Phí thanh toán sớm

12 tháng: 5.5%/năm Năm 1: 3% 

24 tháng: 6.0%/năm Năm 2: 2% 

36 tháng: 7.5%/năm Năm 3: 1% 

Sau thời gian ưu đãi: Lãi suất cơ bản - 0.75%/năm (Hiện tại: 9%/năm). Năm 4: 0.5% 

Từ năm thứ 5, Lãi suất cơ bản - 0.75%/năm (Hiện tại: 10.24%/năm) Năm thứ 5 trở đi: Miễn phí

12 tháng: 5.6%/năm Năm 1-3: 1% 

18 tháng: 6.1%/năm Năm 4-5: 0.5% 

24 tháng: 6.1%/năm Năm thứ 6 trở đi: Miễn phí

36 tháng: 7.0%/năm

Sau thời gian ưu đãi: Lãi suất tiền gửi + 3.5% (Hiện tại: 9%/năm)

12 tháng: 5.5%/năm Năm 1-3: 1% 

18 tháng: 6.0%/năm Năm 4-5: 0.5% 

24 tháng: 6.0%/năm Năm thứ 6 trở đi: Miễn phí

36 tháng: 7.0%/năm

Sau thời kỳ ưu đãi: Lãi suất tiền gửi + 4% (Hiện tại: 8.8%/năm)

12 tháng: 5.8%/năm Year 1-3: 1% 

18 tháng: 6.0%/năm Year 4-5: 0.5% 

24 tháng: 6.0%/năm Năm thứ 6 trở đi: Miễn phí

36 tháng: 8.2%/năm

Sau thời kỳ ưu đãi: Lãi suất tiền gửi + 3.5% (Hiện tại: 9%/năm)

6 tháng: 6.9%/năm Năm 1-2: 2.5% - 3.5%

12 tháng: 7.9%/năm Năm 3-4: 1% - 2% 

24 tháng: 9.5%/năm Năm 5-6: 1% 

Sau thời kỳ ưu đãi: (Hiện tại: 11.5%/năm) Năm thứ 6 trở đi: Miễn phí

Năm 1-3: 2%

Năm thứ 4 trở đi: 0.5%

12 tháng: 6.5%/năm Năm 1-2: 2% 

18 tháng: 7.3%/năm Năm 3-5: 1.5% 

24 tháng: 7.5%/năm Năm thứ 6 trở đi: Miễn phí

Sau thời kỳ ưu đãi: Lãi suất tiền gửi + 3.3%/năm (Hiện tại: 9%/năm)

7 Oceanbank
Lên đến 70% giá trị 

hợp đồng
Lên đến 25 năm

5 TP bank
Lên đến 70% giá trị 

hợp đồng

6 Public bank
Lên đến 80% giá trị 

hợp đồng
Lên đến 30 năm

3 BIDV
Lên đến 70% giá trị 

hợp đồng
Lên đến 20 năm

4 Vietinbank
Lên đến 70% giá trị 

hợp đồng
Lên đến 25 năm

1 Hongleong bank
Lên đến 80% giá trị 

hợp đồng
Lên đến 25 năm

2 Vietcombank
Lên đến 70% giá trị 

hợp đồng
Lên đến 30 năm


